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Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị 
tại các cơ sở y tế Công an nhân dân

			Kính gửi: 	Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang
					Bộ trưởng Bộ Công an

	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Công an, Cục Y tế kính trình Đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở pháp lý
1.1. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 
1.2. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 112/2025/QH15, Luật số 113/2025/QH15;
1.3. Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 21/2023/QH15;
1.4. Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13, Luật số 46/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 68/2020/QH14 và Luật số 30/2023/QH15, Luật số 51/2024/QH15;
1.5. Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP;
1.6. Căn cứ Nghị định số 05/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân;
1.7. Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP;
1.8. Căn cứ Nghị định số 16/2024/NĐ-CP của Chính phủ về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;
1.9. Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg;
1.10. Các văn bản quy định khác có liên quan:
- Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân; sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 131/2025/TT-BCA ngày 25/12/2025;
- Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 107/2025/TT-BCA ngày 19/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định phân cấp quản lý, xử lý tài sản công trong Công an nhân dân;
- Thông tư số 44/2026/TT-BCA ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân; 
- Thông tư số 06/2020/TT-BCA ngày 10/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành tiêu chuẩn, định mức trong Công an nhân dân được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 13/2023/TT-BCA ngày 03/4/2023;
- Thông tư số 10/2026/TT-BYT ngày 14/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế và phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;  
- Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;
- Quyết định số 5562/QĐ-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án tổng thể Phát triển mạng lưới y tế Công an nhân dân đến năm 2030.
2. Cơ sở thực tiễn 
2.1. Từ năm 2001, Bộ Công an đã ban hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn định mức thiết bị y tế cho y tế cơ sở như: 
- Quyết định số 613/2001/QĐ-BCA ngày 10/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an Ban hành Quy định danh mục tiêu chuẩn hóa trang thiết bị y tế Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Quyết định số 1256/2007/QĐ-BCA ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế cho bệnh xá các trường Công an nhân dân; 
- Thông tư số 72/2011/TT-BCA ngày 20/10/2011 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế của bệnh viện Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trên cơ sở định mức quy định tại các văn bản trên, căn cứ thực trạng cơ sở hạ tầng, nhân lực y tế tại Công an các đơn vị, địa phương, dự báo tình hình an ninh trật tự, hàng năm Cục Y tế và Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, lập kế hoạch mua sắm, trang bị, cơ bản đáp ứng một phần yêu cầu công tác.
Đến nay, một số danh mục thiết bị quy định tại Quyết định 613/2001/QĐ-BCA, Quyết định 1256/2007/QĐ-BCA và Thông tư số 72/2011/TT-BCA) đã không còn phù hợp, các cơ sở y tế Công an đã phát triển về chuyên môn kỹ thuật, cũng như cơ sở hạ tầng. Ngày 19/6/2020 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 5562/QĐ-BCA phê duyệt Đề án tổng thể Phát triển mạng lưới y tế Công an nhân dân đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát: “Nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Công an cả về thể chất và tinh thần. Phát triển mạng lưới y tế trong Công an nhân dân hiện đại, đồng bộ từ Trung ương đến đơn vị, địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ nghiệp vụ; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo quân số khỏe sẵn sàng phục vụ công tác, chiến đấu; đồng thời bảo đảm chăm sóc y tế cho đối tượng bị giam giữ do Bộ Công an quản lý và tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nguyên tắc bố trí lực lượng là một tổ chức một cán bộ có thể làm nhiều nhiệm vụ ở các tuyến y tế”. 
Trong giải pháp tổng thể phát triển mạng lưới y tế Công an nhân dân đến năm 2030, có nội dung đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, thuốc… cho các cơ sở y tế theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế và theo yêu cầu phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Ưu tiên phát triển, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, phù hợp với trình độ phát triển y tế quốc gia và khu vực (Danh mục một số dự án ưu tiên thực hiện giai đoạn 2020 - 2030 có dự án Đầu tư, trang bị nâng cấp các bệnh viện, bệnh xá Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế).
Ngày 01/02/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2026/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân, tại Phụ lục IV. Tiêu chuẩn y tế quy định số tiền tối đa trang bị lần đầu và trang bị thay thế hằng năm cho cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chưa đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vì mỗi cơ sở y tế có sự khác nhau về phạm vi hoạt động chuyên môn; điều kiện cơ sở vật chất để lắp đặt thiết bị; nhân lực khai thác, sử dụng và số lượng, tần suất sử dụng thiết bị nên việc xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức (cụ thể về danh mục, số lượng của từng thiết bị, máy móc) cho từng mô hình y tế Công an nhân dân là hết sức cần thiết. Đơn vị được trang bị lần đầu và trang bị thay thế đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 05/2026/NĐ-CP và tiêu chuẩn, định mức quy định tại dự thảo Thông tư. Ước tính kinh phí trang bị máy móc, thiết bị y tế theo tiêu chuẩn, định mức tại dự thảo Thông tư cho các đơn vị: 14.796,8 tỉ đồng.
2.2. Về các mô hình y tế Công an
Theo quy định tại Nghị định số 05/2026/NĐ-CP: Tại Phụ lục IV quy định tiêu chuẩn y tế cho các đơn vị y tế gồm: Cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Bệnh viện; Bệnh xá; Phòng khám đa khoa, chuyên khoa) và Cơ sở khám chữa bệnh chưa đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Bệnh xá; Tổ, Đội y tế dự phòng; Tổ y tế thuộc các đội tuần tra kiểm soát giao thông, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tổ y tế cơ động; bệnh xá học viện trường CAND; bệnh xá cán bộ trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại tạm giam; Phòng khám đa khoa, chuyên khoa; Y tế cơ quan, đơn vị).
Theo quy định tại Nghị định số 16/2024/NĐ-CP của Chính phủ về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân quy định hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lương vũ trang nhân dân gồm: Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phân viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện); Bệnh xá, tàu vận tải kiêm quân y, tàu quân y, trung tâm nghiên cứu có giường bệnh, trung tâm y tế có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh xá); Phòng khám đa khoa của cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên, phòng khám quân - dân y (sau đây gọi chung là phòng khám đa khoa); Phòng khám chuyên khoa, phòng khám bác sỹ y khoa, phòng khám y học cổ truyền, phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng, phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên (sau đây gọi chung là phòng khám chuyên khoa); Tổ quân y, tổ y tế của cơ quan, đơn vị; Quân y, y tế cơ quan, đơn vị; phòng khám có người chịu trách nhiệm chuyên môn với phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 
Thực tế sau khi triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, các loại hình cơ sở y tế đã triển khai hoạt động thuộc mạng lưới y tế Công an nhân dân gồm: Bệnh viện trực thuộc Bộ Công an; Bệnh viện Công an tỉnh, thành phố (Bệnh viện hạng III); Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố (Bệnh viện hạng IV); Bệnh xá học viện, trường, bộ tư lệnh, trung đoàn và tương đương; Y tế cơ quan (bao gồm: Y tế cấp cục; Y tế trung đoàn và tương đương; Y tế tiểu đoàn).
2.3. Đặc thù của y tế Công an nhân dân
a) Y tế ngành Công an ngoài chức năng khám bệnh, chữa bệnh theo quy định bảo hiểm y tế, còn phải thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu; khám sức khỏe định kỳ; khám tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, khám sức khỏe tuyển sinh mới, khám sức khỏe phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; khám và chăm sóc sức khỏe các đoàn ngoại giao; quản lý sức khỏe cán bộ, chiến sĩ; đảm bảo y tế cơ động tham gia công tác diễn tập, công tác nghiệp vụ, chiến đấu, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, sự cố, khủng bố, phá hoại, phòng chống thảm họa, thiên tai; đảm bảo y tế đối với đối tượng giam giữ, học viên cai nghiện ma túy và tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân.
b) Y tế Công an không có các bệnh viện hạng II như Bộ Y tế, để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các bệnh viện, bệnh xá Công an tỉnh, thành phố phải đảm nhiệm đồng thời chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện hạng III và bệnh viện hạng II.
Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định  tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ chăm sóc y tế đối với cán bộ chiến sĩ và đáp ứng mô hình y tế đặc thù của Công an nhân dân.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
1.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong Bộ Công an;
1.2. Làm cơ sở để lập kế hoạch, dự toán ngân sách; giao đầu tư, mua sắm; quản lý, sử dụng tài sản công phục vụ công tác, chiến đấu.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư
2.1. Xây dựng tiêu chuẩn, định mức cho các đơn vị y tế đã có tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ Công an theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an.
2.2. Xây dựng tiêu chuẩn, định mức trang bị lần đầu theo quy định về tiêu chuẩn y tế tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2026/NĐ-CP.
2.3. Kế thừa tiêu chuẩn, định mức trang bị của Bộ Công an (quy định tại Thông tư số 72/2011/TT-BCA; Quyết định số 613/2001/QĐ-BCA; Quyết định số 1256/2007/QĐ-BCA; tiêu chuẩn, định mức trang bị của Bộ Y tế (Thông tư số 10/2026/TT-BYT, Thông tư số 08/2019/TT-BYT; Quyết định số 437/QĐ-BYT); kết quả tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định hiện hành; kết quả khảo sát nhu cầu của Công an các đơn vị, địa phương phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, công tác y tế đặc thù của Công an; đảm bảo tính phù hợp với định hướng phát triển của các đơn vị, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật; đảm bảo các cơ sở y tế của Công an khi đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực… được trang bị ngang tầm với các cơ sở y tế quân, dân y trên địa bàn.
2.4. Danh mục máy móc, thiết bị được nghiên cứu, xây dựng đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Công an trong từng giai đoạn, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Công an nhân dân; Luật Bảo hiểm y tế.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Cục Y tế thành lập Tổ soạn thảo, tổ chức họp Tổ soạn thảo xây dựng nội dung dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân.
	2. Tháng 8/2022, Cục Y tế lấy ý kiến lần 1 Công an các đơn vị, địa phương về nội dung dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình. 
	3. Đăng tải dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Kết quả thông báo của Cục V03: Qua thời hạn 60 ngày đăng tải không nhận được thêm ý kiến góp ý về dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.
	4. Tổ chức khảo sát việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế tại Công an đơn vị, địa phương, gồm: Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Quảng Trị, Lai Châu, Đại học cảnh sát nhân dân, Bộ Tư lệnh cảnh vệ.
5. Tháng 7/2023, Cục Y tế tiến hành thẩm định lần 1 tiêu chuẩn, định mức quy định tại dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình. 
6. Tháng 8/2023, Cục Y tế có Công văn về việc hoàn thiện hồ sơ thẩm định tiêu chuẩn, định mức, trong đó có nội dung: Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh đề nghị đơn vị rà soát tổng thể các tổ chức cơ sở y tế trong CAND để hiệu chỉnh đối tượng áp dụng tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị cho phù hợp với mô hình tổ chức mới, nhu cầu thực tế; tránh tình trạng đề xuất tiêu chuẩn định mức khi chưa có tổ chức, hoặc giải thể gây lãng phí, không hiệu quả.
7. Để đảm bảo tính thực tiễn, khả thi, đảm bảo y tế Công an nhân dân phù hợp với mô hình tổ chức mới, tháng 5/2024 Cục Y tế tiếp tục hiệu chỉnh dự thảo Thông tư, lấy ý kiến lần 2 Công an các đơn vị, địa phương và tổ chức Hội thảo trực tuyến. 
8. Tháng 7, 8, 9, 10/2024 Cục Y tế hoàn thiện hồ sơ tiêu chuẩn, định mức gửi Cục H01 để tiếp tục thẩm định. Đồng thời, báo cáo Đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ký duyệt văn bản gửi Bộ Y tế và Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Thông tư, Cục Y tế đã tiếp thu hiệu chỉnh dự thảo Thông tư.
9. Ngày 03/12/2024, Bộ Công an ban hành Quyết định số 8820/QĐ-BCA thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân.
Tháng 01/2025, Cục Y tế tiếp tục đề nghị rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an.
Cục Y tế đã nghiên cứu lược bỏ quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị trang bị cho y tế cấp huyện và bổ sung vào dự thảo Thông tư các quy định: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại y tế cơ sở cai nghiện ma túy và tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn.
Dự thảo Thông tư có sự thay đổi điều chỉnh về đối tượng áp dụng, danh mục tăng thêm. Tháng 3/2025, Cục Y tế lấy ý kiến lần 3 của Công an các đơn vị, địa phương dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình. 
10. Tháng 5/2025, Cục Y tế trao đổi đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản báo cáo Lãnh đạo Bộ về chủ trương cho phép tích hợp quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy vào Thông tư số 45/2020/TT-BCA ngày 15/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế khám, chữa bệnh cho phạm nhân, trại viên, học sinh và người bị tạm giữ, tạm giam. Sau khi nghiên cứu ý kiến góp ý các đơn vị, Cục Y tế nhận thấy đối tượng của dự thảo Thông tư là cán bộ chiến sĩ nên không bổ sung y tế các cơ sở cai nghiện vì không phù hợp với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư (Cục Y tế đã báo cáo Lãnh đạo Bộ). 
11. Tháng 6/2025, Cục Y tế chủ trì, tổ chức họp Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế trong Công an nhân dân. 
Sau thời gian phối hợp, tổ chức họp với 4 bệnh viện trực thuộc Bộ để xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại 4 bệnh viện, Cục Y tế đã tổng hợp, bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị của 04 bệnh viện trực thuộc Bộ Công an vào dự thảo Thông tư.
12. Tháng 3/2026, Cục Y tế tiếp tục thẩm định lần 2 và có văn bản số 4825/H01-P6 thông báo kết quả thẩm định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân, kèm theo Báo cáo thẩm định.
13. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, Cục Y tế lấy ý kiến lần 4 Công an các đơn vị, địa phương.
Sau khi tổng hợp ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương và thống nhất.
14. Tháng 5/2026, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 10/2026/TT-BYT Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế và phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.
Để y tế Công an nhân dân phát triển, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, phù hợp với trình độ phát triển y tế quốc gia và khu vực, Cục Y tế rà soát dự thảo Thông tư, hiệu chỉnh thống nhất với Thông tư số 10/2026/TT-BYT của Bộ Y tế về danh mục máy móc, thiết bị và lấy ý kiến lần 5 Công an đơn vị địa phương (Có bảng tổng hơp, tiếp thu, giải trình ý kiến kèm theo).
 15. Ngày 05/10/2026, Cục Y tế có văn bản đề xuất Đồng chí Thứ trưởng phụ trách về chủ trương đăng tải dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình (lần 2) và xin ý kiến chỉ đạo của các Đồng chí Thứ trưởng đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân.
16. Ngày…./…./2026, Cục Y tế có văn bản số báo cáo các Đồng chí Thứ trưởng xin ý kiến chỉ đạo đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư. Kết quả: … /… Đồng chí Thứ trưởng nhất trí với dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư.
17. Ngày… /…. /2026,  Cục Y tế có văn bản số ... gửi thẩm định dự thảo Thông tư. Ngày …. /…. /2025, tổ chức họp thẩm định. Sau khi tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định và hiệu chỉnh dự thảo Thông tư, ngày …./…./2026, có văn bản …. thông báo dự thảo Thông tư đủ điều kiện trình Đồng chí Bộ trưởng ký ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, dự phòng và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế Công an nhân dân (không bao gồm tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh cho phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng, người bị tạm giữ, tạm giam và học viên cơ sở cai nghiện ma túy do đã được quy định tại văn bản khác). 
1.2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các loại hình cơ sở y tế đã có tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, đang vận hành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo tiêu chuẩn, định mức cho các loại hình cơ sở y tế này.
Một số loại hình tổ chức cơ sở y tế được quy định tại Nghị định số 05/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân do chưa được triển khai tại Công an các đơn vị, địa phương nên không được quy định tại dự thảo Thông tư để phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức của Bộ trưởng Bộ Công an. 
2. Bố cục của dự thảo Thông tư
[bookmark: _Hlk236725009]Dự thảo Thông tư được kết cấu gồm 08 Điều và 10 Phụ lục. 
	3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
[bookmark: _Hlk237289557]Nội dung dự thảo Thông tư bao gồm: (1) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh viện 19-8; (2) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh viện 30-4; (3) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh viện 199; (4) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh viện Y học cổ truyền; (5) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh viện Công an tỉnh, thành phố; (6) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố đã tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; (7) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh xá Học viện, trường, Bộ tư lệnh, trung đoàn và tương đương đã tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; (8) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố, học viện, trường, Bộ tư lệnh, trung đoàn và tương đương chưa tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; (9) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Y tế cơ quan, đơn vị; (10) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại trụ sở Công an cấp xã.
a) Tại phụ lục dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức chi tiết về danh mục, số lượng máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân:
Trong đó bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị lớn cho bệnh viện, bệnh xá Công an tỉnh, thành phố và bệnh xá học viện, trường, bộ tư lệnh, trung đoàn và tương đương:
	- Nhóm thiết bị chẩn đoán hình ảnh: Hệ thống CT Scanner, Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân, Máy siêu âm chuyên tim mạch, Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan, 
	- Nhóm Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán: Hệ thống nội soi khí quản, phế quản.
	- Nhóm thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng - Mắt: Máy đo nhãn áp, Hệ thống đo thị lực điện tử, Máy X-quang răng cận chóp, Máy điều trị nội nha, Máy chứa tủy răng.
	- Nhóm thiết bị xét nghiệm: Máy phân tích HbA1c, Máy xét nghiệm miễn dịch các loại, Hệ thống định nhóm máu.
- Nhóm thiết bị hồi sức, cấp cứu: Hệ thống monitor trung tâm, Máy thở di động, Máy tạo oxy.
- Nhóm thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu: Bộ dụng cụ tập phục hồi chức năng, Máy trị liệu nhiệt nóng/lạnh.
- Nhóm thiết bị thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn: Bình phun phòng dịch, Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp.
	- Và một số thiết bị, máy móc khác phù hợp với trình độ chuyên môn, tuyến y tế (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Đồng thời, loại bỏ khỏi danh mục các thiết bị nhỏ, không còn phù hợp với trình độ chuyên môn của cán bộ y tế ở thời điểm hiện tại.
b) Ngoài ra, dự thảo Thông tư còn quy định các nội dung sau:
	- Trường hợp Công an, đơn vị địa phương có nhiều cơ sở y tế thì việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được thực hiện đối với từng cơ sở khác nhau.
- Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ cần trang bị các máy móc, thiết bị vượt định mức hoặc không thuộc danh mục quy định tại các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ban hành kèm theo Thông tư này, Công an đơn vị, địa phương có văn bản gửi Cục Y tế để tổng hợp, phối hợp với Cục Kế hoạch và tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất, trình Bộ trưởng quyết định.
- Đối với loại hình cơ sở y tế chưa được quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Thông tư này, việc xác định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị căn cứ vào: Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch, kế hoạch phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) và nhu cầu dự kiến trong thời gian 03 năm tiếp theo kể từ thời điểm đề xuất dựa trên quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức, phạm vi chuyên môn kỹ thuật và định hướng phát triển bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Công an đơn vị, địa phương có văn bản gửi Cục Y tế để tổng hợp, phối hợp với Cục Kế hoạch và tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất, trình Bộ trưởng quyết định.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ GỬI THẨM ĐỊNH (Nếu có): 
1. Tại dự thảo Thông tư gửi thẩm định tiêu chuẩn, định mức và có kết quả tại Báo cáo thẩm định: 
- Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại  Bệnh viện, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố; Bệnh xá Học viện, trường, Bộ tư lệnh, trung đoàn và tương đương đã tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Danh mục, tiêu chuẩn, định mức thiết bị, máy móc lớn tham khảo Thông tư số 08/2019/TT-BYT (31 máy móc, thiết bị).
[bookmark: _Hlk237321182]- Máy móc, thiết bị vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc không được quy định tại dự thảo Thông tư: Đối với các máy móc, thiết bị không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định của quản lý tài sản công thì phân cấp cho Công an đơn vị, địa phương quyết định việc trang bị đảm bảo phù hơp, hiệu quả.
2. Dự thảo Thông tư hiện nay hiệu chỉnh các nội dung trên như sau:
- Về phạm vi điều chỉnh: Bổ sung khoản 3 “Thông tư này không áp dụng đối với thiết bị y tế là vật tư cấy ghép, dụng cụ, vật liệu, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro”. Lý do: Khái niệm “thiết bị y tế” theo quy định của Nghị định 98/2021/ND-CP bao gồm các loại thiết bị, vật tư cấy ghép, dụng cụ, vật liệu, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (trong đó vật tư cấy ghép, dụng cụ, vật liệu, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro là vật tư tiêu hao).
- Danh mục, tiêu chuẩn, định mức thiết bị, máy móc lớn tại dự thảo Thông tư được hiệu chỉnh tham khảo Thông tư số 10/2026/TT-BYT.
Lý do: Tháng 5/2026, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 10/2026/TT-BYT quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế và phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, thay thế Thông tư 08/2019/TT-BYT.
(Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
- Máy móc, thiết bị vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc không được quy định tại dự thảo Thông tư: Công an đơn vị, địa phương có văn bản gửi Cục Y tế để tổng hợp, phối hợp với Cục Kế hoạch và tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất, trình Bộ trưởng quyết định.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH VĂN BẢN
1. Dự kiến nguồn lực và điều kiện bảo đảm
a) Về nguồn nhân lực:
Đơn vị chủ trì:  Cục Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với Cục Kế hoạch và tài chính kiểm tra việc thực hiện.
Đơn vị thực hiện: Công an đơn vị, địa phương bố trí cán bộ chuyên trách (phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế hoặc phòng Kế hoạch tổng hợp) để rà soát, lập kế hoạch mua sắm theo định mức mới.
Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quán triệt nội dung Thông tư cho lãnh đạo và cán bộ quản lý trang thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân ngay sau khi ban hành.
b) Về kinh phí triển khai thực hiện:
Kinh phí phổ biến, tuyên truyền: Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động thường xuyên của Cục Y tế và Công an đơn vị, địa phương để tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền.
Kinh phí mua sắm, đầu tư thiết bị: Công an đơn vị, địa phương căn cứ tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này để lập dự toán ngân sách nhà nước, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn vốn vay, huy động hợp pháp khác theo quy định để từng bước mua sắm bổ sung, thay thế máy móc, thiết bị còn thiếu hoặc lạc hậu.
c) Về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật:
Hệ thống cơ sở hạ tầng (phòng đặt máy, hệ thống điện, xử lý chất thải) của các cơ sở y tế cơ bản đáp ứng được việc tiếp nhận máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn, định mức.
Ứng dụng phần mềm quản lý tài sản công của Bộ Công an để cập nhật, theo dõi tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại từng cơ sở y tế, bảo đảm tính công khai, minh bạch.
2. Thời gian trình văn bản
- Tháng 8, 9, 10/2026: Hoàn thành việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý lần 5 của Công an đơn vị, địa phương; hoàn thiện dự thảo Thông tư. Báo cáo về một số nội dung điều chỉnh tại dự thảo Thông tư.
Báo cáo Lãnh đạo Bộ chủ trưởng xin ý kiến chỉ đạo của các Đồng chí Thứ trưởng; giải trình, tiếp thu ý kiến của các Đồng chí Thứ trưởng. 
- Tháng 11/2026: Hoàn thiện hồ sơ gửi thẩm định; hoàn thiện dự thảo Thông tư lần cuối và trình Bộ trưởng Bộ Công an  xem xét, ký ban hành Thông tư.
VII. ĐỀ XUẤT, GIẢI TRÌNH VỀ ĐỘ MẬT HOẶC KHÔNG ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI TRÊN MẠNG (nếu có)
Thông tư này triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 05/2026/NĐ-CP ngày 01/02/2026 của Chính phủ, nội dung của dự thảo Thông tư thuộc nội bộ của Bộ Công an. Các nội dung của dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở Luật Khám bệnh, chữa bệnh; được sửa đổi bởi Luật số 112/2025/QH15, Luật số 113/2025/QH15; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; Luật Công an nhân dân; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 21/2023/QH14; Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2026; do đó nội dung dự thảo Thông tư không quy định về độ mật và có thể đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không có
Trên đây là Tờ trình ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân, Cục Y tế kính trình Đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư, (2) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương; (3)Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Tài chính; (4) Văn bản thẩm định; (5) Ý kiến của các Đồng chí Thứ trưởng, (6) Ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- TK8 (để báo cáo Lãnh đạo Bộ);
-  (để phối hợp);
- Lưu: VT, P4.
	CỤC TRƯỞNG





Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh
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Phụ lục
THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ 
SO VỚI DANH MỤC ĐÃ ĐƯỢC CỤC H01 THẨM ĐỊNH
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-H06-P4 ngày        /      /2026)

1. Bệnh viện 19-8
	 
	Danh mục H01 đã thẩm định
	Danh mục lấy ý kiến lần 5
	Thuyết minh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Quy mô đến 600 giường
	Quy mô đến 800 giường
	Quy mô đến 1.000 giường
	Quy mô đến 1.500 giường
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Quy mô đến 1.000 giường
	Quy mô đến 1.500 giường
	

	 
	Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống CT Scanner < 64 lát
	Hệ Thống
	3
	4
	5
	6
	Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu
	Hệ Thống
	5
	6
	Không tăng định mức. Đề xuất điều chỉnh tên gọi để thống nhất với Thông tư số 10/2026/TT-BYT

	2
	Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát
	Hệ Thống
	1
	1
	1
	2
	Hệ thống CT Scanner > 128 dãy đầu thu
	Hệ Thống
	1
	2
	

	3
	Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay
	Hệ Thống
	1
	1
	1
	2
	Hệ thống CT Scanner 64 - 128 dãy đầu thu
	Hệ Thống
	1
	2
	

	4
	Máy đo loãng xương
	Cái
	2
	2
	3
	4
	Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân
	Cái
	3
	4
	Không tăng định mức. Đề xuất giữ nguyên như khi Cục H01 thẩm định. Khi  cần trang bị tùy vào nhu cầu sử dụng đơn vị có thể trang bị Máy X-quang đo mật độ xương toàn thân hoặc Máy đo loãng xương siêu âm.

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy đo loãng xương siêu âm
	Cái
	2
	2
	

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy in phim X-quang
	Cái
	17
	24
	Không tăng định mức. Danh mục lấy ý kiến lần 5, máy in phim X-quang được tách ra từ các máy như hệ thống CT, MRI, X-quang, hệ thống Oxy dòng cao qua gọng mũi. Đề xuất gộp vào như danh mục Cục H01 đã thẩm định vì khi trang bị các máy trên luôn bao gồm cả máy in phim X-quang.

	 
	Thiết bị hồi sức cấp cứu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống Oxy dòng cao qua gọng mũi (HFNC/HFNO) 
	Cái
	20
	20
	Đề xuất bổ sung để đảm bảo có đủ máy móc, thiết bị khi thực hiện khám chữa bệnh

	 
	Thiết bị dùng chung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống lọc nước RO
	Hệ thống
	5
	6
	Đề xuất bổ sung để đảm bảo cho đầu vào nước đạt tiêu chuẩn an toàn



2. Bệnh viện 30-4
	TT
	Danh mục H01 đã thẩm định
	Danh mục lấy ý kiến lần 5
	Thuyết minh


	
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Quy mô đến 600 giường
	Quy mô đến 800 giường
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Quy mô đến 600 giường
	Quy mô đến 800 giường
	

	
	Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Hệ thống CT Scanner < 64 lát
	Hệ Thống
	2
	3
	Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu
	Hệ Thống
	2
	3
	Không tăng định mức. Đề xuất điều chỉnh tên gọi để thống nhất với Thông tư số 10/2026/TT-BYT

	2
	Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát
	Hệ Thống
	1
	1
	Hệ thống CT Scanner > 128 dãy đầu thu
	Hệ Thống
	1
	1
	

	4
	

Máy đo loãng xương 



	Cái
	2
	2
	

Máy đo loãng xương siêu âm



	Cái
	2
	2
	Không tăng định mức. Đề xuất giữ nguyên như khi Cục H01 thẩm định. Khi  cần trang bị tùy vào nhu cầu sử dụng đơn vị có thể trang bị Máy X-quang đo mật độ xương toàn thân hoặc Máy đo loãng xương siêu âm

	10
	 
	 
	 
	 
	Máy in phim X-quang
	Cái
	 
	9
	Không tăng định mức. Danh mục lấy ý kiến lần 5 Máy in phim X-quang được tách ra từ các máy như hệ thống CT, MRI, X-quang, hệ thống Oxy dòng cao qua gọng mũi. Đề xuất gộp vào như danh mục Cục H01 đã thẩm định vì khi trang bị các máy trên luôn bao gồm cả máy in phim X-quang.



3. Bệnh viện 199
	TT
	Danh mục H01 đã thẩm định
	Danh mục lấy ý kiến lần 5
	Thuyết minh


	 
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Quy mô đến 400 giường
	Quy mô đến 600 giường
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Quy mô đến 400 giường
	Quy mô đến 600 giường
	

	 
	Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Hệ thống CT Scanner < 64 lát
	Hệ Thống
	1
	2
	Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu
	Hệ Thống
	1
	2
	Không tăng định mức. Đề xuất điều chỉnh tên gọi để thống nhất với Thông tư số 10/2026/TT-BYT



	2
	Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát
	Hệ Thống
	1
	1
	Hệ thống CT Scanner > 128 dãy đầu thu
	Hệ Thống
	1
	1
	

	3
	Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay
	Hệ Thống
	1
	1
	Hệ thống CT Scanner 64 - 128 dãy đầu thu
	Hệ Thống
	1
	1
	

	4
	Máy đo loãng xương
	Cái
	4
	4
	Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân
	Cái
	2
	2
	Không tăng định mức. Đề xuất giữ nguyên như khi Cục H01 thẩm định. Khi  cần trang bị tùy vào nhu cầu sử dụng đơn vị có thể trang bị Máy X-quang đo mật độ xương toàn thân hoặc Máy đo loãng xương siêu âm.

	5
	 
	 
	 
	 
	Máy đo loãng xương siêu âm
	Cái
	2
	2
	

	10
	Máy in phim X-quang
	Cái
	4
	5
	Máy in phim X-quang
	Cái
	4
	5
	Không tăng định mức. Đề xuất gộp vào các máy như hệ thống CT, MRI, X-quang, hệ thống Oxy dòng cao qua gọng mũi vì khi trang bị các máy trên luôn bao gồm cả máy in phim X-quang.

	 
	Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	153
	 
	 
	 
	 
	Máy rửa áp lực cao di động
	Cái
	2
	2
	Đề xuất bổ sung để đảm bảo có đủ máy móc, thiết bị khi thực hiện khám chữa bệnh



4. Bệnh viện Y học cổ truyền
	TT
	Danh mục H01 đã thẩm định
	Danh mục lấy ý kiến lần 5
	Thuyết minh


	 
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Quy mô đến 400 giường
	Quy mô đến 600 giường
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Quy mô đến 400 giường
	Quy mô đến 600 giường
	

	 
	Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Hệ thống CT Scanner < 64 lát
	Hệ Thống
	1
	2
	Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu
	Hệ Thống
	1
	2
	Không tăng định mức. Đề xuất điều chỉnh tên gọi để thống nhất với Thông tư số 10/2026/TT-BYT

	3
	Máy đo loãng xương
	Cái
	2
	5
	Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân
	Cái
	2
	4
	Không tăng định mức. Đề xuất giữ nguyên như khi Cục H01 thẩm định. Khi  cần trang bị tùy vào nhu cầu sử dụng đơn vị có thể trang bị Máy X-quang đo mật độ xương toàn thân hoặc Máy đo loãng xương siêu âm.

	3
	 
	 
	 
	 
	Máy đo loãng xương siêu âm
	Cái
	
	1
	

	4
	Máy in phim X-quang
	Cái
	2
	2
	Máy in phim X-quang
	Cái
	2
	2
	Không tăng định mức. Đề xuất gộp vào các máy như hệ thống CT, MRI, X-quang, hệ thống Oxy dòng cao qua gọng mũi vì khi trang bị các máy trên luôn bao gồm cả máy in phim X-quang.

	 
	Thiết bị dùng chung
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	189
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống lọc nước RO
	Hệ Thống
	2
	3
	Đề xuất bổ sung để đảm bảo cho đầu vào nước đạt tiêu chuẩn an toàn.

	 
	Thiết bị sản xuất và bào chế thuốc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	281
	 
	 
	 
	 
	Nồi hơi
	Cái
	1
	1
	Đề xuất bổ sung vì Nồi hơi là thiết bị rất cần thiết và bắt buộc phải có trong quy trình sản xuất và bào chế thuốc quy mô công nghiệp;  công cụ cung cấp nhiệt, nguồn hơi nước sạch hoặc hơi nước tinh khiết là yếu tố quyết định đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.



5. Bệnh viện Công an tỉnh, thành phố: Danh mục các máy móc, thiết bị điều chỉnh thống nhất với Thông tư số 10/2026/TT-BYT

	TT
	Danh mục H01 thẩm định
	Danh mục theo Thông tư 10/2026/TT-BYT
	Danh mục lấy ý kiến lần 5

	
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Bệnh viện quy mô dưới 150 giường
	Bệnh viện quy mô từ 150 đến 250 giường
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng định mức TT10/2026/TT-BYT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Bệnh viện quy mô dưới 150 giường
	Bệnh viện quy mô từ 150 đến 250 giường

	I
	Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống CT Scanner
	Hệ thống
	Trang bị lần đầu hệ thống CT Scanner ≤ 64 lát cắt:
+ Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.
+ Nhu cầu 300 - 1300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/ cơ sở.
+ Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 650 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	a) Nhu cầu trang bị hệ thống CT Scanner ≤ 64 lát cắt: Áp dụng tiêu chuẩn như bệnh viện quy mô dưới 150 giường.
b) Nhu cầu trang bị lần đầu hệ thống CT Scanner từ > 64 - 128 lát:
+ Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.
+ Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 400 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.
	Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 650 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	Hệ thống CT Scanner
	Hệ thống
	Trang bị lần đầu hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu:
- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 650 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	a) Nhu cầu trang bị hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu: Áp dụng tiêu chuẩn như bệnh viện quy mô dưới 150 giường.
b) Nhu cầu trang bị lần đầu hệ thống CT Scanner từ 64 - 128 dãy đầu thu:
- Nhu cầu trung bình dưới 400 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 400 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.

	
	
	
	
	
	Hệ thống CT Scanner 64 - 128 dãy đầu thu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 400 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 400 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống CT Scanner > 128 dãy đầu thu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 400 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 400 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	 
	 
	 
	 

	2
	Máy đo loãng xương
	Máy
	1
	1
	Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
	Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy đo loãng xương siêu âm
	Máy
	1
	1

	3
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ cơ sở: Tối đa 01 máy/đơn vị.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/đơn vị.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 800 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo.
 Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ.
01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ cơ sở: Tối đa 01 máy/đơn vị.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/đơn vị.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 800 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo.
 Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ.
01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Ngoài ra:
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ

	4
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	1
	 Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 300 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy/ đơn vị.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 300 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo.
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Ngoài ra:
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); đơn vị thực hiện chức năng hồi sức; đơn vị thực hiện chức năng cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Phòng mổ: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng mổ tim.
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	1
	 - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Ngoài ra:
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); đơn vị thực hiện chức năng hồi sức; đơn vị thực hiện chức năng cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Phòng mổ: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng mổ tim.

	7
	Máy X quang C Arm
	Máy
	Tối đa 01 máy/04 phòng mổ
	Tối đa 01 máy/04 phòng mổ
	Máy X - quang C Arm
	Máy
	- Định mức 01 Máy/02 phòng mổ.
- Trường hợp đơn vị thực hiện kỹ thuật chụp mật tụy ngược dòng (ERCP), tán sỏi ngoài cơ thể hoặc can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy X quang C Arm
	Máy
	- Định mức 01 Máy/02 phòng mổ.
- Trường hợp đơn vị thực hiện kỹ thuật chụp mật tụy ngược dòng (ERCP), tán sỏi ngoài cơ thể hoặc can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	- Định mức 01 Máy/02 phòng mổ.
- Trường hợp đơn vị thực hiện kỹ thuật chụp mật tụy ngược dòng (ERCP), tán sỏi ngoài cơ thể hoặc can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.

	8
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy/cơ sở.
Nhu cầu trung bình từ 300 - 2600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 máy/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 1300 ca chụp/tháng/máy được bổ sung thêm máy tiếp theo.
	Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy/cơ sở.
Nhu cầu trung bình từ 300 - 2600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 máy/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 1300 ca chụp/tháng/máy được bổ sung thêm máy tiếp theo.
	Máy X - quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị..
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị..

	9
	Máy X quang di động
	Máy
	Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật.
Khoa Chẩn đoán hình ảnh: 01 máy
	Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật.
Khoa Chẩn đoán hình ảnh: Tối đa 01 máy/ 200 giường nội trú
	Máy X - quang di động
	Máy
	- Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Ngoài ra:
+ Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy X quang di động
	Máy
	- Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Ngoài ra:
+ Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	- Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Ngoài ra:
+ Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.

	10
	Máy chụp X-quang răng toàn cảnh
	Máy
	1
	1
	Máy X - quang răng toàn cảnh
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
	Máy chụp X-quang răng toàn cảnh
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.

	II
	Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán
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	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.

	13
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo

	14
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.800 ca/tháng/cơ sở tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.800 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 900 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có bàn khám Tai mũi họng: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/ bàn khám Tai mũi họng.
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.

	16
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 600 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 300 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 600 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 300 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 600 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống /cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 300 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có sử dụng máy tán sỏi: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/máy tán sỏi.
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 600 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống /cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 300 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có sử dụng máy tán sỏi: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/máy tán sỏi.
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 600 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống /cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 300 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có sử dụng máy tán sỏi: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/máy tán sỏi.

	18
	Máy điện tim
	Máy
	+ 01 máy/100 giường điều trị.
+ 01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú
+ 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	01 máy/100 giường điều trị.
01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú
+ 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	Máy điện tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy điện tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	- Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ

	19
	Máy điện não
	Máy
	Các đơn vị có thực hiện kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng/thần kinh/tâm thần: 01 - 03 máy
	Các đơn vị có thực hiện kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng/thần kinh/tâm thần: 01 - 03 máy
	 
	 
	 
	Máy điện não
	Máy
	1
	2

	III
	Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Hệ thống máy ghế răng
	Máy
	2
	3
	Máy và ghế nha khoa
	Bộ
	Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa.
	Hệ thống máy ghế răng
	Máy
	Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa
	Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa

	57
	Máy phân tích HbA1c
	Máy
	1
	1
	 
	 
	 
	Máy phân tích HbA1c
	Máy
	1
	1

	58
	Máy phân tích huyết học
	Máy
	3
	4
	Máy xét nghiệm huyết học
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
	Máy phân tích huyết học
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.

	61
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	Nhu cầu trung bình dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ.
 Nhu cầu trung bình trong khoảng 1200 - 2400 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị bổ sung 1200 test/giờ.
 Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 1200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 800 test/giờ.
	Nhu cầu trung bình dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ.
 Nhu cầu trung bình trong khoảng 1200 - 2400 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị bổ sung 1200 test/giờ.
 Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 1200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 800 test/giờ.
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)[1]
	- Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
	- Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.

	62
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	+ Trung bình dưới 100 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ.
+ Trung bình 100 - 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 300 test/giờ.
+ Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 150 test/ giờ.
	+ Trung bình dưới 100 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ.
+ Trung bình 100 - 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 300 test/giờ.
+ Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 150 test/ giờ.
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.

	V
	Thiết bị hồi sức cấp cứu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Bơm tiêm điện
	Cái
	01 cái/ bàn mổ.
 01 cái/ giường Hồi tỉnh.
 Tối đa 05 cái/ giường Cấp cứu.
 01 cái/ giường chăm sóc bệnh nhân nặng.
	01 cái/ bàn mổ.
 01 cái/ giường Hồi tỉnh.
 Tối đa 05 cái/ giường Cấp cứu.
 01 cái/ giường chăm sóc bệnh nhân nặng.
	Bơm tiêm điện
	Cái
	- Định mức 01 Cái/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường.
	Bơm tiêm điện
	Cái
	- Định mức 01 Cái/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường.
	- Định mức 01 Cái/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường.

	73
	Máy thở
	Máy
	 Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; cấp cứu.
 Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06 máy.
	 Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; cấp cứu.
 Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06 máy.
	Máy thở xâm nhập
	Máy
	- Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
- Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
	Máy thở
	Máy
	- Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
- Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
	- Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
- Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.

	74
	Máy thở di động
	Máy
	1
	1
	Máy thở xâm nhập di động
	Máy
	- Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ.
- Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
	Máy thở di động
	Máy
	- Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ.
- Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
	- Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ.
- Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.

	79
	Máy phá rung tim
	Máy
	01 máy/ Phòng mổ; Hồi sức; cấp cứu
	01 máy/ Phòng mổ; Hồi sức; cấp cứu
	Máy phá rung tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/Phòng mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày.
	Máy phá rung tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/Phòng mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày.
	- Định mức 01 Máy/Phòng mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày.

	81
	Máy truyền dịch
	Máy
	Tương đương số lượng bơm tiêm điện
	Tương đương số lượng bơm tiêm điện
	Máy truyền dịch
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Máy/giường
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 05 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Máy/giường.
	Máy truyền dịch
	Máy
	Tương đương số lượng bơm tiêm điện
	Tương đương số lượng bơm tiêm điện

	82
	Máy Monitor theo dõi bệnh nhân
	Máy
	 01 máy/ bàn mổ.
 01 máy/ giường Hồi tỉnh; Hồi sức; Cấp cứu.
 01 máy/ giường chăm sóc bệnh nhân nặng.
	 01 máy/ bàn mổ.
 01 máy/ giường Hồi tỉnh; Hồi sức; Cấp cứu.
 01 máy/ giường chăm sóc bệnh nhân nặng.
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

	VI
	Thiết bị lọc máu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Máy thận nhân tạo
	Máy
	Số lượng máy đáp ứng nhu cầu sử dụng tối thiểu 02 ca/ngày/máy.
	Số lượng máy đáp ứng nhu cầu sử dụng tối thiểu 02 ca/ngày/máy.
	Máy thận nhân tạo (HD)
	Máy
	- Đáp ứng công suất sử dụng trung bình 02 ca/ngày: 01 Máy.
- Ngoài ra:
+ Trung bình 05 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức: trung bình 05 giường hồi sức được bổ sung thêm 01 Máy.
	Máy thận nhân tạo (HD)
	Máy
	- Đáp ứng công suất sử dụng trung bình 02 ca/ngày: 01 Máy.
- Ngoài ra:
+ Trung bình 05 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức: trung bình 05 giường hồi sức được bổ sung thêm 01 Máy.
	- Đáp ứng công suất sử dụng trung bình 02 ca/ngày: 01 Máy.
- Ngoài ra:
+ Trung bình 05 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức: trung bình 05 giường hồi sức được bổ sung thêm 01 Máy.

	86
	Bàn mổ
	Cái
	01 cái/ Phòng mổ.
	01 cái/ Phòng mổ.
	Bàn mổ
	Cái
	Định mức 01 Cái/phòng mổ.
	Bàn mổ
	Cái
	Định mức 01 Cái/phòng mổ.
	Định mức 01 Cái/phòng mổ.

	108
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	01 cái/ bàn mổ
	01 cái/ bàn mổ
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	- Định mức 01 Cái/01 bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Cái/01 phòng thủ thuật.
+ Trung bình 05 Cái được bổ sung thêm 01 Cái.
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	- Định mức 01 Cái/01 bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Cái/01 phòng thủ thuật.
+ Trung bình 05 Cái được bổ sung thêm 01 Cái.
	- Định mức 01 Cái/01 bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Cái/01 phòng thủ thuật.
+ Trung bình 05 Cái được bổ sung thêm 01 Cái.

	110
	Đèn mổ di động
	Bộ
	01 bộ/ Phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.
	01 bộ/ Phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.
	Đèn mổ di động
	Cái
	Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.
	Đèn mổ di động
	Bộ
	Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.
	Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.

	111
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	01 bộ/ Bàn mổ
	01 bộ/ Bàn mổ
	Đèn mổ treo trần
	Cái
	Định mức 01 Cái/bàn mổ.
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	Định mức 01 Cái/bàn mổ.
	Định mức 01 Cái/bàn mổ.

	115
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	1 hệ thống/ bàn mổ có nội soi
	1 hệ thống/ bàn mổ có nội soi
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	- Định mức 01 Hệ thống/bàn mổ có mổ nội soi.
- Ngoài ra: Trung bình 05 Hệ thống được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	- Định mức 01 Hệ thống/bàn mổ có mổ nội soi.
- Ngoài ra: Trung bình 05 Hệ thống được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	- Định mức 01 Hệ thống/bàn mổ có mổ nội soi.
- Ngoài ra: Trung bình 05 Hệ thống được bổ sung thêm 01 Hệ thống.

	117
	Máy gây mê
	Máy
	 01 máy/ bàn mổ
	 01 máy/ bàn mổ
	Máy gây mê
	Máy
	- Định mức 01 Máy/bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị sử dụng kỹ thuật gây mê hỗ trợ được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy gây mê
	Máy
	- Định mức 01 Máy/bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị sử dụng kỹ thuật gây mê hỗ trợ được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	- Định mức 01 Máy/bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị sử dụng kỹ thuật gây mê hỗ trợ được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.

	158
	Xe đạp tập phục hồi chức năng
	Cái
	1
	2
	 
	 
	 
	Xe đạp tập phục hồi chức năng
	Cái
	1
	2

	IX
	Thiết bị chuyên khoa sản nhi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	173
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	 
01 máy/ Bàn khám phụ khoa
	 
01 máy/ Bàn khám phụ khoa
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	Định mức 01 Máy/ 01 bàn khám phụ khoa.
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	Định mức 01 Máy/ 01 bàn khám phụ khoa.
	Định mức 01 Máy/ 01 bàn khám phụ khoa.

	174
	Máy theo dõi sản khoa
	Cái
	01 máy/ Bàn đẻ.
01 máy/ Giường theo dõi sản khoa.
	01 máy/ Bàn đẻ.
01 máy/ Giường theo dõi sản khoa.
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	- Định mức 01 Máy/ 01 bàn đẻ.
- Trường hợp cơ sở có giường nội trú theo dõi sản khoa: được bổ sung thêm 01 Máy/10 giường nội trú theo dõi sản khoa.
	Máy theo dõi sản khoa
	Cái
	- Định mức 01 Máy/ 01 bàn đẻ.
- Trường hợp cơ sở có giường nội trú theo dõi sản khoa: được bổ sung thêm 01 Máy/10 giường nội trú theo dõi sản khoa.
	- Định mức 01 Máy/ 01 bàn đẻ.
- Trường hợp cơ sở có giường nội trú theo dõi sản khoa: được bổ sung thêm 01 Máy/10 giường nội trú theo dõi sản khoa.
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	Bệnh xá Công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương và tương đương (quy mô từ 50 giường trở lên)
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng định mức TT10/2026/TT-BYT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Bệnh xá Công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương và tương đương (quy mô đến 50 giường)
	Bệnh xá Công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương và tương đương (quy mô từ 50 giường trở lên)

	I
	Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống CT Scanner
	Hệ thống
	Trang bị thiết bị < 64 lát cắt/ vòng quay
+ Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.
+ Nhu cầu 300 - 1300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/ cơ sở.
+ Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 650 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Trang bị thiết bị < 64 lát cắt/ vòng quay
+ Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.
+ Nhu cầu 300 - 1300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/ cơ sở.
+ Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 650 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 650 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	Hệ thống CT Scanner
	Hệ thống
	Trang bị hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu:
- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 650 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	Trang bị hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu:
- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 650 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.

	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống CT Scanner 64 - 128 dãy đầu thu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 400 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 400 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống CT Scanner > 128 dãy đầu thu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 400 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 400 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	 
	 
	 
	 

	2
	Máy đo loãng xương
	Máy
	1
	1
	Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
	Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân
	Máy
	1
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy đo loãng xương siêu âm
	Máy
	1
	1

	3
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	 Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ cơ sở: Tối đa 01 máy/đơn vị.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/đơn vị.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 800 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo.
 Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ.
01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	 Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ cơ sở: Tối đa 01 máy/đơn vị.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/đơn vị.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 800 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo.
 Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ.
01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Ngoài ra:
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	 - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	 - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ

	4
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	 
	1
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Ngoài ra:
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); đơn vị thực hiện chức năng hồi sức; đơn vị thực hiện chức năng cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Phòng mổ: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng mổ tim.
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	 
	1

	7
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy/cơ sở.
Nhu cầu trung bình từ 300 - 2600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 máy/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 1300 ca chụp/tháng/máy được bổ sung thêm máy tiếp theo.
	Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy/cơ sở.
Nhu cầu trung bình từ 300 - 2600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 máy/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 1300 ca chụp/tháng/máy được bổ sung thêm máy tiếp theo.
	Máy X - quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị..
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị..

	8
	Máy X quang di động
	Máy
	Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật
	Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật.
	Máy X - quang di động
	Máy
	- Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Ngoài ra:
+ Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy X quang di động
	Máy
	- Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Ngoài ra:
+ Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	- Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Ngoài ra:
+ Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.

	9
	Máy chụp X-quang răng toàn cảnh
	Máy
	1
	1
	Máy X - quang răng toàn cảnh
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
	Máy chụp X-quang răng toàn cảnh
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.

	II
	Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.

	12
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo

	13
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.800 ca/tháng/cơ sở tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.800 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 900 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có bàn khám Tai mũi họng: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/ bàn khám Tai mũi họng.
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.

	14
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 600 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 300 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 600 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 300 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 600 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống /cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 300 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có sử dụng máy tán sỏi: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/máy tán sỏi.
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 600 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống /cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 300 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có sử dụng máy tán sỏi: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/máy tán sỏi.
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 600 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống /cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 300 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có sử dụng máy tán sỏi: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/máy tán sỏi.

	16
	Máy điện tim
	Máy
	01 máy/100 giường điều trị.
01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú
+ 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	01 máy/100 giường điều trị.
01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú
+ 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	Máy điện tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy điện tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	- Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ

	III
	Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Hệ thống máy ghế răng
	Máy
	2
	2
	Máy và ghế nha khoa
	Bộ
	Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa.
	Hệ thống máy ghế răng
	Máy
	Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa
	Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa

	56
	Máy phân tích huyết học
	Máy
	2
	3
	Máy xét nghiệm huyết học
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
	Máy phân tích huyết học
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.

	58
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	Nhu cầu trung bình dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ.
 Nhu cầu trung bình trong khoảng 1200 - 2400 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị bổ sung 1200 test/giờ.
 Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 1200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 800 test/giờ.
	Nhu cầu trung bình dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ.
 Nhu cầu trung bình trong khoảng 1200 - 2400 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị bổ sung 1200 test/giờ.
 Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 1200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 800 test/giờ.
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)[1]
	- Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
	- Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.

	59
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	+ Trung bình dưới 100 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ.
+ Trung bình 100 - 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 300 test/giờ.
+ Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 150 test/ giờ.
	+ Trung bình dưới 100 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ.
+ Trung bình 100 - 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 300 test/giờ.
+ Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 150 test/ giờ.
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.

	V
	Thiết bị hồi sức cấp cứu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Bơm tiêm điện
	Cái
	01 cái/ bàn mổ.
 Tối thiểu 01 cái/ giường Hồi tỉnh.
 Tối đa 05 cái/ giường Cấp cứu
	01 cái/ bàn mổ.
 Tối thiểu 01 cái/ giường Hồi tỉnh.
 Tối đa 05 cái/ giường Cấp cứu
	Bơm tiêm điện
	Cái
	- Định mức 01 Cái/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường.
	Bơm tiêm điện
	Cái
	- Định mức 01 Cái/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường.
	- Định mức 01 Cái/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường.

	69
	Máy thở
	Máy
	 Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; cấp cứu.
 Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06 máy.
	 Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; cấp cứu.
 Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06 máy.
	Máy thở xâm nhập
	Máy
	- Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
- Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
	Máy thở
	Máy
	- Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
- Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
	- Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
- Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.

	70
	Máy thở di động
	Máy
	1
	1
	Máy thở xâm nhập di động
	Máy
	- Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ.
- Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
	Máy thở di động
	Máy
	- Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ.
- Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
	- Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ.
- Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.

	75
	Máy phá rung tim
	Máy
	01 máy/ Phòng mổ; Hồi sức; cấp cứu
	01 máy/ Phòng mổ; Hồi sức; cấp cứu
	Máy phá rung tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/Phòng mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày.
	Máy phá rung tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/Phòng mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày.
	- Định mức 01 Máy/Phòng mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày.

	77
	Máy truyền dịch
	Máy
	Tương đương số lượng bơm tiêm điện
	Tương đương số lượng bơm tiêm điện
	Máy truyền dịch
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Máy/giường
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 05 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Máy/giường.
	Máy truyền dịch
	Máy
	Tương đương số lượng bơm tiêm điện
	Tương đương số lượng bơm tiêm điện

	78
	Máy Monitor theo dõi bệnh nhân
	Máy
	 01 máy/ bàn mổ.
 01 máy/ giường Hồi tỉnh; Hồi sức; Cấp cứu.
 01 máy/ giường chăm sóc bệnh nhân nặng.
	 01 máy/ bàn mổ.
 01 máy/ giường Hồi tỉnh; Hồi sức; Cấp cứu.
 01 máy/ giường chăm sóc bệnh nhân nặng.
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

	VII
	Thiết bị phòng mổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	01 cái/ bàn mổ
	01 cái/ bàn mổ
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	- Định mức 01 Cái/01 bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Cái/01 phòng thủ thuật.
+ Trung bình 05 Cái được bổ sung thêm 01 Cái.
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	- Định mức 01 Cái/01 bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Cái/01 phòng thủ thuật.
+ Trung bình 05 Cái được bổ sung thêm 01 Cái.
	- Định mức 01 Cái/01 bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Cái/01 phòng thủ thuật.
+ Trung bình 05 Cái được bổ sung thêm 01 Cái.

	98
	Đèn mổ di động
	Bộ
	01 bộ/ Phòng tiểu phẫu, hồi sức, cấp cứu
	01 bộ/ Phòng tiểu phẫu, hồi sức, cấp cứu
	Đèn mổ di động
	Cái
	Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.
	Đèn mổ di động
	Bộ
	Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.
	Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.

	103
	Máy gây mê
	Máy
	 01 máy/ bàn mổ
	 01 máy/ bàn mổ
	Máy gây mê
	Máy
	- Định mức 01 Máy/bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị sử dụng kỹ thuật gây mê hỗ trợ được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy gây mê
	Máy
	- Định mức 01 Máy/bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị sử dụng kỹ thuật gây mê hỗ trợ được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	- Định mức 01 Máy/bàn mổ.
- Ngoài ra:
+ Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị sử dụng kỹ thuật gây mê hỗ trợ được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.

	VIII
	Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	154
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	1
	1
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	Định mức 01 Máy/ 01 bàn khám phụ khoa.
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	1
	1
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	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng định mức TT10/2026/TT-BYT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	TCĐM Bệnh xá Học viện, Trường, Bộ Tư lệnh, Trung đoàn và tương đương (đến 50 giường)
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	I
	Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống CT Scanner
	Hệ thống
	 
	Trang bị thiết bị < 64 lát cắt/ vòng quay
+ Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.
+ Nhu cầu 300 - 1300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/ cơ sở.
+ Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 650 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 650 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	Hệ thống CT Scanner
	Hệ thống
	 
	Trang bị hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu:
- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 650 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.

	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống CT Scanner 64 - 128 dãy đầu thu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 400 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 400 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ thống CT Scanner > 128 dãy đầu thu
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 400 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 400 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống.
	 
	 
	 
	 

	2
	Máy đo loãng xương
	Máy
	1
	1
	Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
	Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân
	Máy
	1
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy đo loãng xương siêu âm
	Máy
	1
	1

	3
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	 Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ cơ sở: Tối đa 01 máy/đơn vị.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/đơn vị.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 800 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo.
 Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ.
01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	 Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ cơ sở: Tối đa 01 máy/đơn vị.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/đơn vị.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 800 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo.
 Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ.
01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Ngoài ra:
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	 - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	 - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ

	4
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	 
	1
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Ngoài ra:
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); đơn vị thực hiện chức năng hồi sức; đơn vị thực hiện chức năng cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Phòng mổ: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng mổ tim.
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	 
	1

	7
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy/cơ sở.
Nhu cầu trung bình từ 300 - 2600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 máy/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 1300 ca chụp/tháng/máy được bổ sung thêm máy tiếp theo.
	Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy/cơ sở.
Nhu cầu trung bình từ 300 - 2600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 máy/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 1300 ca chụp/tháng/máy được bổ sung thêm máy tiếp theo.
	Máy X - quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị..
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.

	8
	Máy X quang di động
	Máy
	Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật.
	Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật
	Máy X - quang di động
	Máy
	- Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Ngoài ra:
+ Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy X quang di động
	Máy
	- Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Ngoài ra:
+ Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	- Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Ngoài ra:
+ Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.

	9
	Máy chụp X-quang răng toàn cảnh
	Máy
	1
	1
	Máy X - quang răng toàn cảnh
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
	Máy chụp X-quang răng toàn cảnh
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.

	II
	Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán
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	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.

	12
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo

	13
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.800 ca/tháng/cơ sở tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.800 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 900 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có bàn khám Tai mũi họng: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/ bàn khám Tai mũi họng.
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.

	15
	Máy điện tim
	Máy
	01 máy/100 giường điều trị.
01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú
+ 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	01 máy/100 giường điều trị.
01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú
+ 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	Máy điện tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy điện tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	- Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ

	III
	Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt
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	Hệ thống máy ghế răng
	Máy
	1
	1
	Máy và ghế nha khoa
	Bộ
	Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa.
	Hệ thống máy ghế răng
	Máy
	1
	1

	53
	Máy phân tích huyết học
	Máy
	2
	3
	Máy xét nghiệm huyết học
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
	Máy phân tích huyết học
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.

	55
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	Nhu cầu trung bình dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ.
 Nhu cầu trung bình trong khoảng 1200 - 2400 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị bổ sung 1200 test/giờ.
 Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 1200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 800 test/giờ.
	Nhu cầu trung bình dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ.
 Nhu cầu trung bình trong khoảng 1200 - 2400 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị bổ sung 1200 test/giờ.
 Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 1200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 800 test/giờ.
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)[1]
	- Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
	- Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.

	56
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	+ Trung bình dưới 100 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ.
+ Trung bình 100 - 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 300 test/giờ.
+ Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 150 test/ giờ.
	+ Trung bình dưới 100 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ.
+ Trung bình 100 - 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 300 test/giờ.
+ Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 150 test/ giờ.
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.

	V
	Thiết bị hồi sức cấp cứu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bơm tiêm điện
	Cái
	- Định mức 01 Cái/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường.
	Bơm tiêm điện
	Cái
	1
	1

	64
	Máy thở
	Máy
	 Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; cấp cứu.
 Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06 máy.
	 Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; cấp cứu.
 Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06 máy.
	Máy thở xâm nhập
	Máy
	- Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
- Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
	Máy thở
	Máy
	- Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
- Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.
	- Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
- Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy.

	65
	Máy thở di động
	Máy
	1
	1
	Máy thở xâm nhập di động
	Máy
	- Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ.
- Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
	Máy thở di động
	Máy
	- Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ.
- Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
	- Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ.
- Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.

	70
	Máy phá rung tim
	Máy
	01 máy/ Phòng mổ; Hồi sức; cấp cứu
	01 máy/ Phòng mổ; Hồi sức; cấp cứu
	Máy phá rung tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/Phòng mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày.
	Máy phá rung tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/Phòng mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày.
	- Định mức 01 Máy/Phòng mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày.

	
	
	
	
	
	Máy truyền dịch
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Máy/giường
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 05 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Máy/giường.
	Máy truyền dịch
	Máy
	1
	1

	72
	Máy Monitor theo dõi bệnh nhân
	Máy
	 01 máy/ bàn mổ.
 01 máy/ giường Hồi tỉnh; Hồi sức; Cấp cứu.
 01 máy/ giường chăm sóc bệnh nhân nặng.
	 01 máy/ bàn mổ.
 01 máy/ giường Hồi tỉnh; Hồi sức; Cấp cứu.
 01 máy/ giường chăm sóc bệnh nhân nặng.
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

	VII
	Thiết bị phòng mổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	Đèn mổ di động
	Bộ
	1
	1
	Đèn mổ di động
	Cái
	Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.
	Đèn mổ di động
	Bộ
	1
	1

	VIII
	Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	Máy hút điều hòa kinh nguyệt
	Máy
	1
	1
	 
	 
	 
	Máy hút điều hòa kinh nguyệt
	Máy
	1
	1

	133
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	1
	1
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	Định mức 01 Máy/ 01 bàn khám phụ khoa.
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	1
	1



8.  Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố, Học viện, Trường, Bộ Tư lệnh, Trung đoàn và tương đương chưa tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Danh mục các máy móc, thiết bị điều chỉnh thống nhất với Thông tư số 10/2026/TT-BYT

	 
	Danh mục H01 thẩm định
	Danh mục theo Thông tư 10/2026/TT-BYT
	Danh mục lấy ý kiến lần 5

	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Bệnh xá CAT, Học viện, Trường, Bộ Tư lệnh, Trung đoàn 
và tương đương (Đến 50 giường)
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng định mức TT10/2026/TT-BYT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Bệnh xá CAT, Học viện, Trường, Bộ Tư lệnh, Trung đoàn 
và tương đương (Đến 50 giường)

	I
	Thiết bị chẩn đoán hình ảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy đo loãng xương
	Máy
	1
	Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
	Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân
	Máy
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy đo loãng xương siêu âm
	Máy
	1

	2
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	 Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ cơ sở: Tối đa 01 máy/đơn vị.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/đơn vị.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 800 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo.
 Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ.
01 máy cho khám sức khỏe định kỳ
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Ngoài ra:
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	 - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ

	4
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy/cơ sở.
Nhu cầu trung bình từ 300 - 2600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 máy/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 1300 ca chụp/tháng/máy được bổ sung thêm máy tiếp theo.
	Máy X - quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy.
- Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị..

	5
	Máy X quang di động
	Máy
	1
	Máy X - quang di động
	Máy
	- Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở.
- Ngoài ra:
+ Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy X quang di động
	Máy
	1

	II
	Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.

	7
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị.
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo

	8
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.800 ca/tháng/cơ sở tối đa 02 Hệ thống/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.800 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 900 ca tăng thêm/tháng/cơ sở.
- Trường hợp cơ sở có bàn khám Tai mũi họng: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/ bàn khám Tai mũi họng.
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
 Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
 Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.

	10
	Máy điện tim
	Máy
	01 máy/100 giường điều trị.
01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú
+ 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ của Bệnh xá Công an tỉnh, 01 máy cho bệnh xá học viện, trường, bộ tư lệnh, trung đoàn)
	Máy điện tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
	Máy điện tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày.
- Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị.
- 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ của Bệnh xá Công an tỉnh, 01 máy cho bệnh xá học viện, trường, bộ tư lệnh, trung đoàn)

	IV
	Thiết bị xét nghiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Máy phân tích huyết học
	Máy
	1
	Máy xét nghiệm huyết học
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
	Máy phân tích huyết học
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở.

	43
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	Nhu cầu trung bình dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ.
 Nhu cầu trung bình trong khoảng 1200 - 2400 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị bổ sung 1200 test/giờ.
 Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 1200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 800 test/giờ.
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)[1]
	- Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở.

	44
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	+ Trung bình dưới 100 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ.
+ Trung bình 100 - 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 300 test/giờ.
+ Nhu cầu trung bình tăng trong khoảng 200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 150 test/ giờ.
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Tổng công suất các máy (Test/ giờ)
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	- Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.
- Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở.

	V
	Thiết bị hồi sức cấp cứu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Bơm tiêm điện
	Cái
	- Định mức 01 Cái/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường.
	Bơm tiêm điện
	Cái
	1

	51
	Máy thở di động
	Máy
	1
	Máy thở xâm nhập di động
	Máy
	- Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ.
- Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh.
	 
	 
	 

	56
	Máy phá rung tim
	Máy
	1
	Máy phá rung tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/Phòng mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày.
	Máy phá rung tim
	Máy
	- Định mức 01 Máy/Phòng mổ.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác.
+ Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày.

	 
	 
	 
	 
	Máy truyền dịch
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 05 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Máy/giường
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 05 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Máy/giường.
	Máy truyền dịch
	Máy
	1

	58
	Máy Monitor theo dõi bệnh nhân
	Máy
	1
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	Máy
	- Định mức 01 Máy/05 giường nội trú.
- Ngoài ra:
+ Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ.
+ Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường.
+ Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng.
+ Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

	VII
	Thiết bị phòng mổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Đèn mổ di động
	Bộ
	1
	Đèn mổ di động
	Cái
	Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.
	Đèn mổ di động
	Bộ
	1



